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TRƯỜNG CĐXDCT ĐÔ THỊ

KHOA ……………………...














Hà Nội, ngày … tháng … năm 201…

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI CHUẨN ĐẦU RA
LỚP … - KHÓA …

	TT
	Họ và tên
	Lớp – Khóa
	Lĩnh vực đăng ký
	Ghi chú

	
	
	
	Ngoại ngữ
	Tin học
	Tay nghề
	

	1
	
	
	Tiếng Anh B
	Văn phòng B
	Xây 2/5
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	Tiếng Anh B
	Văn phòng B
	AutoCAD 3D
	

	6
	
	
	Tiếng Anh B
	Văn phòng B
	Dự toán
	

	7
	
	
	
	
	
	Sát hạch chứng chỉ ngoài

	8
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Cần ghi rõ sát hạch chứng chỉ ngoài thuộc lĩnh vực nào.
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